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	MÔN: VẬT LÝ - LỚP 9

	
	Ngày kiểm tra: 18/12/ 2023

	Đề có 01 trang
	Thời gian làm bài: 45 phút

	
	(Không kể thời gian phát đề)

	
	


Câu 1: (2.0 điểm)
a/ Biến trở là gì? Có tác dụng như thế nào? Hãy kể tên một số biến trở thường sử dụng.
b/ Một đoạn mạch gồm ba điện trở R1 = 2Ω, R2 = 3 Ω, R3 = 5 Ω được mắc nối tiếp với nhau. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là U = 10V. Tính cường độ dòng điện của cả mạch.

Câu 2: (1.0 điểm) 
Một dây dẫn bằng đồng có chiều dài 150 m, tiết diện 0,1mm2. Biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8 Ωm. Tính điện trở của dây. 

Câu 3: (4.0 điểm) Một bếp điện có ghi 220V  – 1200W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2 lít nước ở nhiệt độ ban đầu là 20oC thì mất một thời gian là 9 phút 45 giây. 

a/ Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi lượng nước trên. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.

b/ Tính nhiệt lượng toả ra của bếp khi đun sôi lượng nước trên.

c/ Tính hiệu suất của bếp. (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)
d/ Tính tiền điện của bếp điện tiêu thụ trong 30 ngày. Biết rằng đun với lượng nước trên một lần mỗi ngày. Biết 1 Kwh có giá 2000 đồng.
Câu 4: (1.0 điểm) Từ trường là gì? Nêu cách nhận biết từ trường.
Câu 5: (1.5 điểm) Hãy xác định cực của nguồn điện và cực của nam châm trong trường hợp sau (không vẽ lại hình): 
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Câu 6: (0.5 điểm) Có hai thanh kim loại bề ngoài giống hệt nhau, có thể là thanh nam châm hoặc là thanh sắt. Khi đưa một đầu thanh 1 đến gần trung điểm của thanh 2 thì chúng hút nhau mạnh. Còn khi đưa một đầu của thanh 2 đến gần trung điểm của thanh 1 thì chúng hút nhau yếu. Hỏi thanh 1, thanh 2 có thể là gì?
- HẾT –

ĐÁP ÁN VẬT LÝ - LỚP 9
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	a. Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số và được dùng để thay đổi cường độ dòng điện trong mạch. 

Các loại biến trở được sử dụng là: biến trở con chạy, biến trở tay quay, biến trở than (chiết áp). 
b. Rtđ=R1 +R2+ R3 =10 Ω

I=U/R= 10/10= 1A
	0.5
0.5
0.5
0.5

	2
	S=0,1mm2=0,1.10-6m2
R= ρ.l/S= (1,7.10-8.150)/0,1.10-6 =25.5 Ω
	0.25
0.75

	3
	a) Qci=mcΔt=2.4200.(100-20) = 672 000J 
b) Qtp= Ƥ.t=1 200.(9.60+45)=702 000J

c) H=Qci/Qtp.100=(672 000/702 000).100 = 95,72%

d) A=Qtp.30= 702 000.30=21 060 000J=5,85KWh

Số tiền phải trả: 5,85.2 000=11 700 đồng
	1.0
1.0
1.0
0.5

0.5

	4
	Từ trường: là môi trường vật chất tồn tại xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện. Từ trường có khả năng tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt gần đó. 

Dùng kim nam châm thử đưa vào không gian cần kiểm tra. Nếu có lực từ tác dụng lên kim nam châm thì nơi đó có từ trường.
	0.5
0.5

	5
	C: cực Nam (N)
D: cực Bắc (S)

B: cực dương (+) 

A: cực âm (-)
	0.25
0.25

0.5

0.5

	6
	khi đưa nam châm lại gần lõi sắt thì nó sẽ hút mạnh hơn khi đưa lõi sắt lại gần nam châm
 => Thanh 1 là nam châm và thanh 2 là lá thép
	0.5
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	Stt
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Tổng số câu


	Điểm

	
	
	
	NHẬN BIÊT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	

	
	
	
	Câu tự luận


	Câu tự luận


	Câu tự luận


	Câu tự luận


	
	

	1
	Điện trở của dây dẫn. Định luật Ôm
	Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài, tiết diện vật liệu làm dây dẫn
	
	1,0
	
	
	1,0
	1,0

	
	
	Đoạn mạch nối tiếp - Đoạn mạch song song
	
	0,5
	
	
	0,5
	1,0

	
	
	Biến trở
	0,5
	
	
	
	0,5
	1,0

	2
	Công và công suất của dòng điện. Định luật Joule - Lenz 
	2.1 Điện năng - Công của dòng điện.
	
	0,25
	0,25
	
	0,5
	2,0

	
	
	2.2 Định luật Joule - Lenz
	
	
	0,5
	
	0,5
	2,0

	3
	Từ trường


	3.1 Tác dụng từ của nam châm - của dòng điện
	
	1,0
	
	
	1,0
	1,5

	
	
	3.2. Từ trường
	1,0
	
	
	1,0
	2,0
	1,5

	Tổng
	1,5
	2,75
	0,75
	1,0
	6
	10

	Tỉ lệ
	25%
	46%
	12,5%
	16,7%
	100%

25

	Tổng điểm
	4,0
	3,0
	2,0
	1,0
	10


	ỦY BAN NHÂN DÂN TP THỦ ĐỨC

	BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: VẬT LÝ – KHỐI: 9

Thời gian làm bài: 45 phút


	Stt
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra
	Số câu hỏi 

theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Định luật Ohm -Các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở của dây dẫn - Biến trở
	1.1 Đoạn mạch nối tiếp – Đoạn mạch song song
	Công thức tính điện trở khi các dụng cụ, dây dẫn mắc nối tiếp.

Vận dụng định luật Om,  xác định cường độ dòng điện của mạch
	
	
	1/2
	

	
	
	1.2 Biến trở
	Nêu được khái niệm, tác dụng và các loại biến trở
	1/2
	
	
	

	
	
	1.3 Công thức 
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	Vận dụng công thức tính R để tính 
	
	
	1
	

	2
	Công và công suất của dòng điện- Định luật Joule – Lenz
	2.1 Hiệu suất
	Hiểu được ý nghĩa của hiệu suất
	
	
	1/4
	

	
	
	2.2 Công – Điện năng
	Vận dụng được công thức tính điện năng tiêu thụ của mỗi dụng cụ
	
	
	1/4
	

	
	
	2.3 Q=mc(t2-t1)
	Xác định nhiệt lượng cần thiết
	
	
	1/4
	

	
	
	2.4 Định luật Joule – Lenz
	Hiểu được R lớn Q sẽ lớn
	
	1/4
	
	

	3
	Tác dụng từ của nam châm, của dòng điện
	6.1 Qui tắc nắm tay phải
	Xác định cực của ống dây
	
	1/2
	
	

	
	
	6.2 Cách nhận biết từ trường.
	Vận dụng kiến thức nhận biết từ trường
	1
	
	
	1

	
	
	3.2 Chiều đường sức từ 
	Xác định cực nam châm
	1/2
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